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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 24/12/2019
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	11152
	Võ Thị Thảo
	Trung Trạch, Bố Trạch

	2 
	11151
	Hồ Thị Nụ
	Hải Trạch, Bố Trạch

	3 
	11150
	Đặng hoài Vủ
	Đức Ninh, Đồng Hới

	4 
	11149
	Nguyễn Công Minh
	Thanh Thủy, Lệ Thủy

	5 
	11148
	Đặng Văn Dũng
	Hạ Trạch, Bố Trạch

	6 
	11147
	Nguyễn Thế hữu
	Tiến Hóa, Tuyên Hóa

	7 
	11146
	Phạm Hùng
	Quảng Phương, Quảng Trạch

	8 
	11145
	Phan Thị Bình
	Đức Ninh, Đồng Hới

	9 
	11144
	Lê Ngọc Phương
	Cự Nẫm, Bố Trạch

	10 
	11143
	Huỳnh Trần Quốc Trí
	Phù Hóa, Quảng Trạch

	11 
	11142
	Lê Văn Hà
	Liên Thủy, Lệ Thủy

	12 
	11141
	Hoàng Quang Linh
	Quảng Văn, Ba Đồn

	13 
	11140
	Hà Phương Anh
	Đồng Mỹ, Đồng Hới

	14 
	11139
	Nguyễn Xuân Thủy
	Quảng Phú, Quảng Trạch

	15 
	11138
	Phạm Thị Thu Lệ
	Bảo Ninh, Đồng Hới

	16 
	11137
	Nguyễn Chí Hòa
	Tiến Hóa, Tuyên Hóa

	17 
	11136
	Nguyễn thị Nhung
	Thanh Hóa, Tuyên Hóa

	18 
	11135
	Võ Văn Lợi
	Trường sơn, Quảng Ninh

	19 
	11191
	Ngô Xuân Luyến
	Quảng Thanh, Quảng Trạch

	20 
	11190
	Lê Trọng Tâm
	Lương ninh, Quảng Ninh

	21 
	11189
	Hoàng Thị Mỹ Hạnh
	Vạn Trạch, Bố Trạch

	22 
	11188
	Trần Văn Quí
	Trung Trạch, Bố Trạch

	23 
	11187
	Nguyễn Văn Thanh
	Trung Trạch, Bố Trạch

	24 
	11186
	Trần Thị Hồng Thắm
	Việt Trung, Bố Trạch

	25 
	11185
	Phạm Ngọc Thịnh
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	26 
	11184
	Cao Xuân Hòa
	Kim Hóa, Tuyên Hóa

	27 
	11183
	Lê quý Đạt
	Bắc Lý, Đồng Hới

	28 
	11182
	Võ Quang Hậu
	An Ninh Quảng Ninh

	29 
	11179
	Nguyễn Văn Châu
	Gia Ninh Quảng Ninh

	30 
	11178
	Nguyễn Thị Thúy
	Đại Trạch, Bố Trạch

	31 
	11177
	Lê Tuấn Vũ
	Phúc Trạch, Bố Trạch

	32 
	11176
	Trần Thị Yến
	Hưng Trạch, Bố Trạch

	33 
	11175
	Trần Thị Minh Lệ
	Bắc Lý, Đồng Hới

	34 
	11174
	Hồ Thị lan
	Hải Thành, Đồng hới

	35 
	11173
	Đoàn Xuân Hưng
	Đức Hóa, Tuyên Hóa

	36 
	11172
	Lê Quốc Bảo
	Quảng Thanh, Quảng Trạch

	37 
	11170
	Nguyễn Văn việt
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	38 
	11169
	Phạm Thế Tài
	Phong Hóa, Tuyên Hóa

	39 
	11167
	Hoàng thị Hạ
	Bảo Ninh, Đồng Hới

	40 
	11166
	Nguyễn Long Khánh
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	41 
	11164
	Đinh Quốc Việt
	Đồng Lê, Tuyên Hóa

	42 
	11163
	Cao Thị Trang
	Thuận Hóa, Tuyên Hóa

	43 
	11162
	Nguyễn Ngọc Kiên
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	44 
	11161
	Lê Tuấn Anh
	Văn Hóa, Tuyên Hóa

	45 
	11160
	Lê Thanh Hoài
	Đồng Sơn, Đồng Hới

	46 
	11159
	Đoàn Xuân Bảy
	Nghĩa Ninh, Đồng Hới

	47 
	11158
	Nguyễn Thế TRường
	Lâm Hóa, Tuyên Hóa

	48 
	11157
	Nguyễn Thị Hà
	Quảng Tiên, Ba Đồn

	49 
	11156
	Nguyễn Minh Đức
	Mai Hóa, Tuyên Hóa

	50 
	11155
	Trần Văn Hùng
	Quảng Long, Ba Đồn

	51 
	11154
	Nguyễn Văn Hiền
	Sơn Trạch, Bố Trạch

	52 
	11199
	Nguyễn Công Bằng
	Trung Trạch, Bố Trạch


